
 

PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE ĐĂNG TẢI THỐNG KÊ THÁNG NĂM 2023 

SANTA ANA, Calif. - Lưu lượng hành khách sử dụng đường hàng không tại Phi trường John Wayne 

Airport đã gia tăng trong Tháng Năm của năm 2023 so với Tháng Năm của năm 2022. Trong Tháng Năm 

2023, Phi Trường phục vụ 1,041,342 hành khách, một sự gia tăng 3.8% khi so sánh với Tháng Năm năm 

2022 số lượng hành khách được đếm là 1,003,582. 

 Hoạt động của các phi cơ thương mại trong Tháng Năm 2023 là 8,266 giảm 0.2% và hoạt động của các 

phi cơ có đường bay ngắn là 422 giảm 17.9% khi so sánh với mức độ của Tháng Năm năm 2022.  

Tổng số hoạt dộng của các phi cơ giảm trong Tháng Năm 2023 khi so sánh với cùng tháng của năm 2022. 

Trong Tháng Năm 2023, có tổng số 22,748 hoạt động của các phi cơ (cất cánh và hạ cánh) 9.5% con số tỷ 

lệ giảm so với 25,126 tổng số hoạt động của các phi cơ trong Tháng Năm 2022. 

Hoạt động hàng không tổng quát của 14,042 được tính là 61.7% của toàn thể các hoạt động liên hệ trong 

Tháng Năm 2023, và giảm 13.9% so với Tháng Năm 2022. 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong Tháng Năm 2023 căn cứ trên số lượng hành khách được đếm là 

Southwest Airlines (331,150), American Airlines (175,111) và United Airlines(160,495). 
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Tổng Số Hành Khách  1,041,342 1,003,582 3.8% 4,751,107 4,226,977 12.4% 

     Hành Khách đến 515,570 497,682       3.6% 2,360,422 2,106,035 12.1% 

     Hành Khách Rời 525,772 505,900 3.9% 2,390,685 2,120,942 12.7% 

Tổng Số các Phi Cơ Hoạt 
Động 
 
 
Phi Cơ 

22,748 25,126 -9.5% 105,077 124,026 -15.3% 

   Hàng Không Tổng Quát 14,042 16,307 -13.9% 64,161 83,446 -23.1% 

     Thương Mại 8,266 8,284 -0.2% 38,535 37,941 1.6% 

 Phi Cơ Có Đường Bay 
Ngắn1 422 514 -17.9% 2,257 2,398 -5.9% 

     Quân Sự 18 21 -14.3% 124 241 -48.5% 

 Máy Bay Chở Hàng Hóa 
Tấn 2 1,349 1,457 -7.5% 7,137 7,651 -6.7% 



 

       

       

Thống Kế Quốc Tế 3 (bao gồm tất cả ở trên) 
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Tổng Số Hành Khách 32,700 27,593 18.5% 156,433 97,109 61.1% 

     Hành Khách Đến 16,837 14,085 19.5% 78,518 48,262 62.7% 

     Hành Khách Rời 15,863 13,508 17.4% 77,915 48,847 59.5% 

Tổng Số các Phi Cơ Hoạt 
Động 258 248 4.0% 1,231 1,089 13.0% 

 
 
 
 

1Máy bay dùng cho dịch vụ hàng không lịch trình thường xuyên, chuyên chở không quá 
70 chổ ngồi (70), và hoạt động với trọng tải không quá chín mươi ngàn cân (90,000 
Lbs) 

 

2Máy bay chuyên chở hàng hóa:  1,265 tấn 
 Máy bay chuyên chở hành khách (hàng hóa chứa dưới bụng máy bay):  84 tấn 

       (Số trọng lượng chuyên chở hàng hóa hiện nay trong phúc trình này là của tháng Tư 
2023) 
 

3 Bao gồm Hành Khách và hoạt động thương mại của toàn Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ. 
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